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1 2 3 6 7 8 9 10 11

1 Lê Song Lai Chủ tịch HĐQT 34,495 0.026% 22/4/2015

Đại diện vốn và giữ chức Phó TGĐ của Tổng 

Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 

(SCIC)

2 Lê Ngọc Oanh Cha

3 Đặng Thị Hồng Lý Mẹ

4 Nguyễn Kim Anh Vợ

5 Lê Song Bảo Châu Con

6 Lê Song Đức Trí Con

7 Lê Đặng Bảo Anh Em ruột

8 Martyn Ronald Parker Phó Chủ tịch HĐQT 22/4/2015 30/6/2018

Đại diện vốn và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hợp 

tác toàn cầu của Swiss Re

9 Phan Kim Bằng Phó Chủ tịch HĐQT 22/4/2015

10 Phan Thị Thu Hồng Vợ

11 Phan Kim Bảng Cha

12 Nguyễn Thị Sửu Mẹ

13 Phan Hữu Minh Quang Con ruột

14 Phan Thị Thu Huyền Con ruột

15 Phan Kim Khoa Anh ruột

16 Phan Thị Nga Chị ruột

17 Phan Thị Minh Nguyệt Chị ruột

18 Phan Kim Khôi Anh ruột

19 Phan Mộng Quỳnh Chị ruột

20 Phạm Công Tứ Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc 277,348 0.212% 22/4/2015

Đại diện vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh 

doanh vốn Nhà nước (SCIC)

21 Phạm Công Loan Cha

22 Nguyễn Thị Thìn Mẹ

23 Đinh Thu Trang Vợ 20,767 0.016%

24 Phạm Công Minh Con ruột

25 Phạm Công Minh Sơn Con ruột

26 Phạm Công Nam Sơn Con ruột

27 Phạm Văn Tư Anh ruột

28 Phạm Thị Tơ Chị ruột

29 Phạm Đại Tá Em ruột

30 Phạm Thị Lụa Em ruột 390 0.0003%

31 Phạm Thị Thúy Len Em ruột

32 Phạm Thị Hồng Gấm Em ruột 8,580 0.007%

33 Trần Vĩnh Đức Ủy viên HĐQT 34,495 0.026% 22/4/2016

Đại diện vốn và giữ chức Thành viên HĐQT của 

Tổng Công ty CP Bảo Minh

34 Trần Viết Hồ Cha

35 Bùi Thị Như Mẹ

36 Nguyễn Thị Lan Anh Vợ

37 Trần Anh Tuấn Con ruột

38 Trần Khánh Linh Con ruột

39 Trần Vĩnh Phúc Anh ruột

40 Trần Phúc Vinh Em ruột

41 Trần Phúc Quang Em ruột

42 Beat Schnegg Ủy viên HĐQT 22/4/2016 30/6/2018

Đại diện và giữ chức Trưởng bộ phận Quản lý 

nghiệp vụ Phi nhân thọ Châu Á của Swiss Re

43 Đào Nam Hải Ủy viên HĐQT 22/4/2016

Đại diện vốn và giữ chức Tổng Giám đốc của 

Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex

44 Đào Văn Then Cha

45 Phạm Thị Bính Mẹ

46 Vũ Thái Huyền Vợ

47 Đào Hải Minh Con ruột

48 Đào Huyền Mai Con ruột

49 Đào Thị Thu Hà Em ruột

50 Đào Thị Hương Giang Em ruột

51 Phạm Sỹ Danh Ủy viên HĐQT 22/4/2016

Chủ tịch kiêm Tổng thư ký - Hội kiểm toán viên 

hành nghề Việt Nam

52 Phan Thanh Thủy Vợ

53 Phạm Bá Cha ruột

54 Nguyễn Thị Mùi Mẹ ruột

55 Phạm Việt Đức Con ruột

56 Phạm Văn Phước Anh ruột

57 Phạm Hoàng Vinh Em ruột

58 Mai Xuân Dũng

Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám 

đốc 37,457 0.029% 22/4/2016

Đại diện vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh 

doanh vốn Nhà nước (SCIC)

59 Mai Xuân Nhận Cha ruột

60 Lê Thị Hữu Mẹ ruột

61 Nguyễn Thị Thu Hương Vợ 195 0.0001%

62 Mai Xuân Lộc Con ruột

63 Mai Thanh Tú Con ruột

64 Mai Thị Hường Chị ruột

Mã chứng khoán: VNR

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Kính gửi:  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
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65 Mai Xuân Hùng Anh ruột

66 Mai Xuân Khẩn Anh ruột

67 Mai Xuân Thành Anh ruột

68 Nguyễn Đình An Ủy viên HĐQT 26/4/2017

Quyền Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý 

Quỹ Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt

69 Nguyễn Đình Tiến Cha ruột

70 Nguyễn Thị Nga Mẹ ruột

71 Nguyễn Diệp Vy Con ruột

72 Nguyễn Đình Khoa Anh ruột

73 Trần Trung Tính Trưởng Ban Kiểm soát 22/4/2016

Đại diện vốn và giữ chức Phó TGĐ của Tổng 

Công ty CP Bảo hiểm BIDV

74 Trần Văn Đức Cha

75 Trần Thị Mận Mẹ

76 Nguyễn Thanh Huyền Vợ

77 Trần Minh Con ruột

78 Trần Thị Lê Chuyên Em ruột

79 Deepak Mohan Thành viên BKS 22/4/2016

Đại diện và giữ chức Phó GĐ Ban Đầu tư chiến 

lược của Swiss Re

80 Trần Phan Việt Hải

Thành viên BKS, Phó Tổng Giám 

đốc 3,997 0.003% 22/4/2016

81 Trần Đức Tao Cha ruột

82 Phan Thị Lài Mẹ ruột

83 Hà Kim Anh Vợ ruột

84 Trần Quốc Trung Con ruột

85 Trần Bá Tùng Con ruột

86 Trần Việt Bách Con ruột

87 Trần Thị Hà Chị ruột

88 Trần Phan Chí Công Em ruột

89 Trần Phan Chí Tâm Em ruột 13,273 0.010%

90 Trần Yên Thế Em ruột

91 Lê Thị Thanh Hiền Thành viên BKS 22/4/2016

Phó phòng Tài chính Tổng Công ty Đầu tư và 

Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

92 Nguyễn Tuấn Anh Chồng

93 Lê Quán Tiến Cha

94 Phạm Thị Hảo Mẹ

95 Nguyễn Khánh Chi Con ruột

96 Nguyễn Tuấn Phong Con ruột

97 Lê Bích Liên Chị ruột

98 Vũ Ngọc Vượng Thành viên BKS 26/4/2017 Chuyên viên Ban Đầu tư, Tập đoàn Bảo Việt

99 Vũ Quang Thịnh Cha ruột

100 Vũ Thị Mạnh Mẹ ruột

101 Nguyễn Quỳnh Trang Vợ

102 Vũ Ngọc Minh Anh Con

103 Vũ Thị Hằng Em ruột

104 Vũ Thị Thúy Nga Em ruột

105 Lưu Thị Việt Hoa Kế toán trưởng 163,722 0.125%

106 Lưu Văn Bồng Cha

107 Lê Thị Băng Tâm Mẹ

108 Nguyễn Văn Tiến Chồng 1,911 0.001%

109 Nguyễn Hữu Trí Con ruột

110 Nguyễn Thị Tường Vi Con ruột

111 Lưu Thị Việt Hồng Em ruột

112 Lưu Sơn Tùng Em ruột

113 Nguyễn Mạnh Linh Phó Tổng Giám đốc 13,132 0.010% 1/9/2016

114 Nguyễn Kỳ Lộc Cha

115 Nguyễn Thị Bích Hải Mẹ 

116 Tạ Thị Diệu Ngân Vợ 

117 Nguyễn Mạnh Duy Con ruột

118 Nguyễn Duy Khôi Con ruột

119 Yves Daniel Cochand Phó Tổng Giám đốc 18/11/2015 Đại diện của Swiss Re

120 Nguyễn Thị Minh Châu 

Người được ủy quyền công bố 

thông tin 75,162 0.057%

121 Nguyễn Huy Bội Cha

122 Đặng Thị Ngân Mẹ

123 Nguyễn Bình Đức Chồng

124 Nguyễn Mai Khanh Con ruột
125 Nguyễn Phúc Hiền Anh Con ruột

126 Nguyễn Trung Khoa Em ruột



STT Tên tổ chức/cá nhân Mối quan hệ liên quan với 

công ty

Số đăng ký 

kinh doanh, 

ngày cấp, 

nơi cấp

Địa chỉ trụ sở 

chính

Số Quyết 

định phê 

chuẩn 

phương án 1 Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt Cổ đông lớn Số 

45GP/KDBH 

do Bộ Tài 

chính cấp ngày 

23/11/2004 

Số 8 Lê Thái 

Tổ, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội

Quyết định số 

18/2017/QĐ- 

HĐQT ngày 

15/12/2017

STT Tên hợp đồng Số hiệu hợp đồng Ngày hiệu lực Ngày kết thúc

1 Fire Quota Share 2018 IN2018-PRO-BAOVIET-QS.001 01/01/2018 31/12/2018

2 Miscellaneous Accident Surplus RI Treaty 2018 IN2018-MIS-BAOVIET-1SP.001 01/01/2018 31/12/2018

3 VIETNAM RAILWAY LOCOMOTIVES IN2018-ENG-BV-FAC.001 05/02/2018 05/02/2019

4 MARINE HULL QS 2018 IN2018-MarH-BAOVIET-QS.025 01/01/2018 31/12/2018

5 MARINE CARGO QS 2018 IN2018-MarC-BAOVIET-QS.008 01/01/2018 31/12/2018

6 P&I QS 2018. LSSO _ BAO VIET IN2018-P&I-BAO VIET-QS.002 20/02/2018 20/02/2019

7 P&I QS 2018. WOE _ BAO VIET IN2018-P&I-BAO VIET-QS.003 20/02/2018 20/02/2019

8 P&I QS 2018. WOE _ BAO VIET(2.5%) IN2018-P&I-BAO VIET-QS.004 20/02/2018 20/02/2019

9 MARINE CARGO QS 2018 - From 01.04.18 toward IN2018-MarC-BAOVIET-QS.009 01/04/2018 31/12/2018

10 PAR FAC - Youngone Nam Dinh IN2018-PRO-BAOVIET-FAC.001 11/05/2018 10/05/2019

11 PAR/BI FAC - THEODORE ALEXANDER IN2018-PRO-BAOVIET-FAC.002 01/01/2018 31/12/2018

12 P&I QS 2018. SOP _ BAO VIET IN2018-P&I-BAO VIET-QS.001 01/01/2018 31/12/2018

13 P&I QS 2018. ACR/HYDOR _ BAO VIET IN2018-P&I-BAO VIET-QS.005 01/01/2018 31/12/2018

14 BAOVIET ENGINEERING 1ST SURPLUS TREATY 2018 IN2018-ENG-BV-1SP.001 01/01/2018 31/12/2018

15 BV MOTOR PD XOL 2018 IN2018-MIS-BAOVIET-XOL.001 01/01/2018 31/12/2018

16 PAR Fac- Samho An Giang 2018 OUT2018-PRO-FAC.026 01/04/2018 01/04/2019

17 Korean Re's Personal Accident QS Treaty 2018 OUT2018-MIS-QS.002a 01/01/2018 31/12/2018

18 Swiss Re Group Risk XOL Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.012 01/01/2018 31/12/2018

19 Korean Re's DPTD PA Market XOL Treaty 2018 OUT2018-MIS-XOL.001 01/01/2018 31/12/2018

20 Korean Re's FINPRO QS Treaty 2018 OUT2018-MIS-QS.003 01/01/2018 31/12/2018

21 PAR Fac - Jangwon Tech Vina 2018 OUT2018-PRO-FAC.027 01/04/2018 01/04/2019

22 PAR Fac- Vietnam Samho 2018 OUT2018-PRO-FAC.019 01/04/2018 01/04/2019

23 KRIC'S MARINE MUTUAL QS  2018 OUT2018-MarH-MQS.008 01/04/2018

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan 

của người nội bộ
(Đính kèm Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2018)

Danh sách các hợp đồng giữa VINARE và Bảo Việt trong 6 tháng đầu năm 2018



24 POSCO SS VINA OUT2018-ENG-FAC.007 17/06/2018 11/01/2020

25 KRIC'S MARINE HULL SURPLUS 2018 OUT2018-MarH-1SP.007 01/01/2018 31/12/2018

26 KRIC CROP QS-2018 OUT2018-AGR-QS.002 01/01/2018 31/12/2018

27 KRIC'S MARINE CARGO QS 2018 OUT2018-MarC-QS.007 01/01/2018

28 Korean Re - Non Marine Event XOL - Korea, China & Israel OUT2018-PRO-TTY.030 01/04/2018 31/03/2019

29 Korean Re - Non marine Event XOL - Named territories program OUT2018-PRO-TTY.029 01/04/2018 31/03/2019

30 Korean Re - Non marine Event XOL - Overseas program OUT2018-PRO-TTY.028 01/04/2018 31/03/2019

31 Korean Re - Non Marine Event XOL - Korea program OUT2018-PRO-TTY.027 01/04/2018 31/03/2019

32 KRIC Engineering Fac Ob Treaty 2018 OUT2018-ENG.KRIC FO.006 01/01/2018 31/12/2018

33 KRIC Engineering 2nd SPL Treaty 2018 OUT2018-ENG-KRIC 2SP.005 01/01/2018 31/12/2018

34 KRIC Engineering 1st SPL Treaty 2018 OUT2018-ENG-KRIC 1SP.004 01/01/2018 31/12/2018

35 P&I QS Retrocession 2018 OUT2018-P&I-TTY.020 20/02/2018 20/02/2019

36 PAR Fac - Dorco Vina 2018 OUT2018-PRO-FAC.008 15/01/2018 15/01/2019

37 Korean Re - Property & Engineering Risk XOL 2018 OUT2018-PRO-TTY.031 01/04/2018 31/03/2019

38 New India Excess of Loss Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.004 01/01/2018 31/12/2018

39 KRIC'S MARINE COMBINED XOL 2018 OUT2018-MarH-XOL.010 01/01/2018 31/12/2018

40 KRIC'S MARINE HULL XOL 2018 OUT2018-MarH-XOL.006 01/01/2018 31/12/2018

41 KRIC'S MARINE CARGO XOL 2018 OUT2018-MarC-XOL.004 01/01/2018 31/12/2018

42 PAR Fac- Haesung Vina 2018 OUT2018-PRO-FAC.015 24/03/2018 24/03/2019

43 PAR R/I - Kyungbang Vina 2018 OUT2018-PRO-FAC.036 08/06/2018 08/06/2019

44 AGR-KRIC LIVESTOCK QS-2018 OUT2018-AGR-QS.001 01/01/2018 31/12/2018

45 PAR Fac R/I - Intops Vietnam II 2018 OUT2018-PRO-FAC.025 01/04/2018 01/04/2019

46 PAR Fac- NRK 2018 OUT2018-PRO-FAC.021 22/03/2018 22/03/2019

47 PAR Fac- Hanoi Seowon Intech 2018 OUT2018-PRO-FAC.020 10/04/2018 10/04/2019

48 Korean Re -Special Surplus Treaty 2018 to BV OUT2018-PRO-TTY.011 01/01/2018 31/12/2018

49 Korean Re - First QS & Surplus Treaty 2018 to BV OUT2018-PRO-TTY.010 01/01/2018 31/12/2018

50 Korean Re - Priority QS & Surplus Treaty 2018 to BV OUT2018-PRO-TTY.009 01/01/2018 31/12/2018

51 PAR Fac- Hantex Vina 2018 OUT2018-PRO-FAC.022 25/04/2018 25/04/2019

52 PAR Fac - Wonjin Vina Co.,Ltd OUT2018-PRO-FAC.009 08/01/2018 08/01/2019

53 PAR Fac- Alutec 2018 OUT2018-PRO-FAC.031 24/06/2018 24/06/2019

54 PAR R/I Fac - Dorco Living/Kexim Leasing OUT2018-PRO-FAC.029 23/06/2018 23/06/2019

55 PAR Fac R/I - Intops Vietnam I 2018 OUT2018-PRO-FAC.024 01/04/2018 01/04/2019

56 Indo Re - PD and Misc.Acc XOL Treaty 2018 -Layer 2-5 OUT2018-PRO-TTY.005 01/01/2018 31/12/2018

57 PAR Fac- Hyundai Aluminum 2018 OUT2018-PRO-FAC.032 24/06/2018 24/06/2019

58 PAR Fac- Posco SS 2018 OUT2018-PRO-FAC.033 17/06/2018 11/01/2020

59 PAR FAC R/I - Hyosung Vietnam (Steel Cord) OUT2018-PRO-FAC.014 04/04/2018 04/04/2019

60 KRIC's Combined Marine XOL 2018 - Upstream Energy Section OUT2018-ENY-XOL.001 01/01/2018 31/12/2018



2 Tổng công ty cổ phần Bảo Minh Cổ đông lớn Số 

27GP/KDBH 

do Bộ Tài 

chính cấp ngày 

08/09/2004

Số 26 Tôn Thất 

Đạm, Phường 

Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, 

Tp.Hồ Chí Minh

Quyết định số 

18/2017/QĐ- 

HĐQT ngày 

15/12/2017

STT Tên hợp đồng Số hiệu hợp đồng Ngày hiệu lực Ngày kết thúc

1 BM Engineering R/I Non-Marine Surplus Treaty 2018 IN2018-ENG-BAOMINH-1SP.002 01/01/2018 31/12/2018

2 Miscellaneous Accident Quota Share RI Treaty 2018 IN2018-MIS-BAOMINH-QS.001 01/01/2018 31/12/2018

3 P&I QS 2018. WOE _ BAO MINH IN2018-P&I-BAO MINH-QS.001 20/02/2018 20/02/2019

4 P&I QS COVER 2018. WOE _ BAO MINH IN2018-P&I-BAO MINH-QS.002 20/02/2018 20/02/2019

5 P&I QS 2018. LSSO _ BAO MINH IN2018-P&I-BAO MINH-QS.003 20/02/2018 20/02/2019

6 P&I QS COVER 2018. LSSO _ BAO MINH IN2018-P&I-BAO MINH-QS.005 20/02/2018 20/02/2019

7 P&I QS 2018. SOP _ BAO MINH IN2018-P&I-BAO MINH-QS.004 20/02/2018 20/02/2019

8 Non-Marine Surplus Treaty 2018 IN2018-PRO-BAOMINH-TTY.001 01/01/2018 31/12/2018

9 Non-Marine Surplus RI Treaty 2018 - Misc Section IN2018-MIS-BAOMINH-1SP.001 01/01/2018 31/12/2018

10 PINOT - VPCC TRUNG TAM - 2018 IN2018-MIS-BAOMINH-FAC.002 01/04/2018 31/03/2019

11 PINOT - VPCC NHA RONG - 2018 IN2018-MIS-BAOMINH-FAC.003 08/02/2018 07/02/2019

12 FIRST SOLAR DMT2 IN2018-ENG-BM-FAC.001 03/01/2018 31/01/2019

13 PINOT - VPCC SO 1 KIEN GIANG - 2018 IN2018-MIS-BAOMINH-FAC.004 04/04/2018 03/04/2019

14 BM Engineering R/I Quota share Treaty 2018 IN2018-ENG-BAOMINH-QS.001 01/01/2018 31/12/2018

15 BAOMINH's HIO FACILITY 2018 IN2018-MIS-BAOMINH-FAC.001 01/01/2018 31/12/2018

16 MARINE CARGO QS 2018 IN2018-MarC-BAOMINH-QS.006 01/01/2018 31/12/2018

17 MARINE HULL QS 2018 IN2018-MarH-BAOMINH-QS.024 01/01/2018 31/12/2018

18 Swiss Re Group Risk XOL Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.012 01/01/2018 31/12/2018

19 CASUALTY FACILITY 2018 - BAOMINH OUT2018-MIS-FAC.001 01/01/2018 31/12/2018

20 PI for A&E QS Retro. Treaty 2018 OUT2018-MIS-QS.001 01/01/2018 31/12/2018

21 Motor Vehicle SPL Retro. Treaty 2018 OUT2018-MIS-1SP.002 01/01/2018 31/12/2018

22 Korean Re's Personal Accident QS Treaty 2018 OUT2018-MIS-QS.002c 01/01/2018 31/12/2018

23 POSCO SS VINA OUT2018-ENG-FAC.007 17/06/2018 11/01/2020

24 4 TUYEN DUONG DAI QUANG MINH OUT2018-ENG-FAC.006 07/06/2016 30/10/2018

25 Property Facultative Facility 2018 - BM OUT2018-PRO-FAC.003 01/01/2018 31/12/2018

26 Malaysian Re's Combined Non Marine XOL OUT2018-PRO-TTY.032 01/04/2018

27 P&I QS Retrocession 2018 OUT2018-P&I-TTY.022 20/02/2018 20/02/2019

28 Cong ty TNHH MTV Lam nghiep Ba Ria Vung Tau  2018/2019 OUT2018-AGR-FAC.002 30/05/2018 30/05/2019

29 MARINE HULL QS RETROCESSION 2018 (2.5) OUT2018-MarH-QS.002 01/01/2018 31/12/2018

30 VNR ENGINEERING R/T GOLDEN V TREATY 2018 OUT2018-ENG-GV.002 01/01/2018 31/12/2018

Danh sách các hợp đồng giữa VINARE và Bảo Minh trong 6 tháng đầu năm 2018



31 Korean Re - Special Surplus Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.008 01/01/2018 31/12/2018

32 Korean Re - First QS & Surplus Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.007 01/01/2018 31/12/2018

33 Korean Re - Priority QS & Surplus Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.006 01/01/2018 31/12/2018

34 Cây cao su Huynh Van Hai OUT2018-AGR-Fac.003 14/05/2018

35 Công ty TNHH MTV Le Tam OUT2018-AGR-FAC.001 12/04/2018 12/04/2019

36 GIC - Domestic NM XOL 2017 OUT2018-PRO-TTY.034 01/06/2018 31/05/2019

37 Indo Re - PD and Misc.Acc XOL Treaty 2018 -Layer 2-5 OUT2018-PRO-TTY.005 01/01/2018 31/12/2018

38 KRIC'S MARINE COMBINED XOL 2018 (UIB) OUT2018-MarH-XOL.008 01/01/2018 31/12/2018

39 KRIC'S MARINE HULL XOL 2018 (UIB) OUT2018-MarH-XOL.007 01/01/2018 31/12/2018

40 KRIC'S MARINE CARGO XOL 2018 (UIB) OUT2018-MarC-XOL.002 01/01/2018 31/12/2018

41 KRIC's Combined Marine XOL 2018 - Upstream Energy Section OUT2018-ENY-XOL.002 01/01/2018 31/12/2018

42 ENERGY QS TREATY 2018/19 OUT2018-ENY-QS.001 01/02/2018 31/01/2019

43 MARINE CARGO QS RETROCESSION 2018 (BMI) OUT2018-MarC-QS.002 01/01/2018 31/12/2018

3 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM 

PETROLIMEX (PJICO)

Bên có liên quan của người nội bộ Số 

67GP/KDBH 

do Bộ Tài 

chính cấp ngày 

26/10/2011

Tầng 21, 22 - 

Tòa nhà 

MIPEC, 229 

Tây Sơn, Đống 

Đa, Hà Nội

Quyết định số 

18/2017/QĐ- 

HĐQT ngày 

15/12/2017

STT Tên hợp đồng Số hiệu hợp đồng Ngày hiệu lực Ngày kết thúc

1 PAR FAC R/I - Nu Trang GL IN2018-PRO-PJICO-FAC.001 08/01/2018 08/01/2019

2 Fire Quota Share 2018 IN2018-PRO-PJICO-QS.001 01/01/2018 31/12/2018

3 P&I QS 2018. LSSO _ PJICO_VINALINES IN2018-P&I-PJICO-QS.001 20/02/2018 20/02/2019

4 P&I QS COVER 2018. LSSO _ PJICO_VINALINES IN2018-P&I-PJICO-QS.002 20/02/2018 20/02/2019

5 P&I QS 2018. LSSO _ PJICO fleets IN2018-P&I-PJICO-QS.003 20/02/2018 20/02/2019

6 P&I QS COVER 2018. LSSO _ PJICO fleets IN2018-P&I-PJICO-QS.004 20/02/2018 20/02/2019

7 P&I QS 2018. WOE _ PJICO IN2018-P&I-PJICO-QS.005 20/02/2018 20/02/2019

8 P&I QS COVER 2018. WOE _ PJICO IN2018-P&I-PJICO-QS.006 20/02/2018 20/02/2019

9 P&I QS 2018. WOE _ PJICO_AU LAC FLEET IN2018-P&I-PJICO-QS.007 20/02/2018 20/02/2019

10 P&I QS COVER 2018. WOE _ PJICO_AU LAC FLEET IN2018-P&I-PJICO-QS.008 20/02/2018 20/02/2019

11 TRUONG DTCB NGUYEN VAN CU IN2018-ENG-PJICO-FAC.001 15/01/2018 30/10/2018

12 Miscellaneous Accident Surplus RI Treaty 2018 IN2018-MIS-PJICO-1SP.001 01/01/2018 31/12/2018

13 MARINE HULL QS 2018 IN2018-MarH-PJICO-QS.028 01/01/2018 31/12/2018

14 VINHOMES AQUA VILLAS THANH HOA IN2018-ENG-PJICO-FAC.002 21/01/2018 21/06/2019

15 PA QS TREATY 2018 IN2018-MIS-PJICO-QS.001 01/04/2018 31/03/2019

16 PAR/BI FAC R/I - Diamond Plaza IBC 2018 IN2018-PRO-PJICO-FAC.002 01/04/2018 31/03/2019

17 FIR FAC R/I - UONG BI TPP 2018 IN2018-PRO-PJICO-FAC.003 01/06/2018 31/05/2019
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18 PJICO ENGINEERING QUOTA SHARE TREATY 2018 IN2018-ENG-PJICO-QS.001 01/01/2018 31/12/2018

19 PJICO ENGINEERING 2ND SURPLUS TREATY 2018 IN2018-ENG-PJICO-2SP.002 01/01/2018 31/12/2018

20 MARINE CARGO QS 2018 IN2018-MarC-PJICO-QS.012 01/01/2018 31/12/2018

21 FAC. COVER FOR GAET COMPANY IN2018-MarC-PJICO-FAC.001 01/01/2018 31/03/2018

22 Swiss Re Group Risk XOL Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.012 01/01/2018 31/12/2018

23 CASUALTY FACILITY 2018 - PJICO OUT2018-MIS-FAC.005 01/01/2018 31/12/2018

24 Korean Re's Personal Accident QS Treaty 2018 OUT2018-MIS-QS.002d 01/01/2018 31/12/2018

25 PI for A&E QS Retro. Treaty 2018 OUT2018-MIS-QS.001 01/01/2018 31/12/2018

26 Sirius's UK/Ireland Catastrophe Quota Share Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.017 01/01/2018 31/12/2018

27 Sirius's Mediterranean Property Catastrophe QS 2018 OUT2018-PRO-TTY.016 01/01/2018 31/12/2018

28 Sirius's European and Ocenia XOL Surplus Treaty -EXTRA 2018 OUT2018-PRO-TTY.013 01/01/2018 31/12/2018

29 Sirius's  Asian Property XOL Surplus Treaty -ASTRA 2018 OUT2018-PRO-TTY.014 01/01/2018 31/12/2018

30 Sirius's Latin American Catastrophe XOL QS 2018 OUT2018-PRO-TTY.022 01/01/2018 31/12/2018

31 POSCO SS VINA OUT2018-ENG-FAC.007 17/06/2018 11/01/2020

32 4 TUYEN DUONG DAI QUANG MINH OUT2018-ENG-FAC.006 07/06/2016 30/10/2018

33 Property Facultative Facility 2018 - PJICO OUT2018-PRO-FAC.006 01/01/2018 31/12/2018

34 KRIC'S MARINE COMBINED XOL 2018 (UIB) OUT2018-MarH-XOL.008 01/01/2018 31/12/2018

35 Sirius's Northeast United States Property Cat QS 2018 OUT2018-PRO-TTY.015 01/01/2018 31/12/2018

36 Sirius's Nordic Property XOL QS Treaty - NEXT 2018 OUT2018-PRO-TTY.020 01/01/2018 31/12/2018

37 Sirius's German Property Catastrophe Quota Share Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.021 01/01/2018 31/12/2018

38 Sirius's French Property Catastrophe Quota Share Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.019 01/01/2018 31/12/2018

39 Sirius's Benelux Catastrophe Quota Share Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.018 01/01/2018 31/12/2018

40 Malaysian Re's Combined Non Marine XOL OUT2018-PRO-TTY.032 01/04/2018

41 P&I QS Retrocession 2018 OUT2018-P&I-TTY.022 20/02/2018 20/02/2019

42 PAR Fac - Dorco Vina 2018 OUT2018-PRO-FAC.008 15/01/2018 15/01/2019

43 MARINE HULL QS RETROCESSION 2018 (2.5) OUT2018-MarH-QS.002 01/01/2018 31/12/2018

44 VNR ENGINEERING R/T GOLDEN V TREATY 2018 OUT2018-ENG-GV.002 01/01/2018 31/12/2018

45 Công ty TNHH MTV Le Tam OUT2018-AGR-FAC.001 12/04/2018 12/04/2019

46 HYOSUNG DONGNAI OUT2018-ENG-FAC.004 04/04/2018 04/04/2019

47 GIC Re NM Foreign Cat XOL - Underlying Layer 2018 OUT2018-PRO-TTY.037 01/06/2018 31/05/2019

48 GIC Re NM Foreign Cat XOL 2018 - Layer 2&3 OUT2018-PRO-TTY.036 01/06/2018 31/05/2019

49 GIC Re NM Foreign Cat XOL 2018 - Layer 1 OUT2018-PRO-TTY.035 01/06/2018 31/05/2019

50 FORMOSA HA TINH ST OUT2018-ENG-FAC.001 01/01/2018 29/10/2021

51 Indo Re - PD and Misc.Acc XOL Treaty 2018 -Layer 2-5 OUT2018-PRO-TTY.005 01/01/2018 31/12/2018

52 PAR FAC R/I - Hyosung Vietnam (Steel Cord) OUT2018-PRO-FAC.014 04/04/2018 04/04/2019

53 KRIC'S MARINE HULL XOL 2018 (UIB) OUT2018-MarH-XOL.007 01/01/2018 31/12/2018

54 KRIC'S MARINE CARGO XOL 2018 (UIB) OUT2018-MarC-XOL.002 01/01/2018 31/12/2018

55 KRIC's Combined Marine XOL 2018 - Upstream Energy Section OUT2018-ENY-XOL.002 01/01/2018 31/12/2018



56 Sirius's Caribbean Quota Share Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.025 01/01/2018 31/12/2018

57 Sirius's USA CAT Quota Share Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.023 01/01/2018 31/12/2018

58 Sirius's Multi-continental CAT XOL Quota Share Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.024 01/01/2018 31/12/2018

59 MARINE CARGO QS RETROCESSION 2018 (PJICO) OUT2018-MarC-QS.001 01/01/2018 31/12/2018

4 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư 

và Phát triển Việt Nam (BIC)

Bên có liên quan của người nội bộ 11GP/KDBH 

do Bộ Tài 

chính cấp ngày 

10/4/2006

Tầng 16, tháp 

A, toà nhà 

VINCOM, số 

191 Bà Triệu, 

Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

Quyết định số 

18/2017/QĐ- 

HĐQT ngày 

15/12/2017

STT Tên hợp đồng Số hiệu hợp đồng Ngày hiệu lực Ngày kết thúc

1 BIC's NM SPL Treaty 2018 IN2018-PRO-BIC-1SP.001 01/01/2018 31/12/2018

2 BIC's NM SPL treaty 2018 - CVI accounts IN2018-PRO-BIC-1SP.002 01/01/2018 31/12/2018

3 BIC's NM SPL treaty 2018 - LVI accounts IN2018-PRO-BIC-1SP.003 01/01/2018 31/12/2018

4 BIC's Fire 2nd Surplus Treaty 2018 IN2018-PRO-BIC-2SP.004 01/01/2018 31/12/2018

5 MARINE CARGO QS 2018 IN2018-MarC-BIC-QS.009 01/01/2018 31/12/2018

6 PAR FAC - THACO IN2018-PRO-BIC-FAC.001 01/01/2018 01/01/2019

7 P&I QS 2018. WOE _ BIC IN2018-P&I-BIC-QS.001 20/02/2018 20/02/2019

8 P&I QS COVER 2018. WOE _ BIC IN2018-P&I-BIC-QS.002 20/02/2018 20/02/2019

9 P&I QS 2018. SOP _ BIC IN2018-P&I-BIC-QS.003 24/02/2018 24/02/2019

10 P&I QS COVER 2018. SOP _ BIC IN2018-P&I-BIC-QS.004 24/02/2018 24/02/2019

11 Non-Marine Surplus RI Treaty 2018 - Misc Section IN2018-MIS-BIC-1SP.001 01/01/2018 31/12/2018

12 FORMOSA HA TINH ST IN2018-ENG-BIC-FAC.001 01/01/2018 29/10/2021

13 CANG VINH TAN IN2018-ENG-BIC-FAC.002 07/02/2018 31/12/2019

14 PAR/BI Fac - Le Meridien Saigon IN2018-PRO-BIC-FAC.002 01/01/2018 31/12/2018

15 PHU NINH 13&14 IN2018-ENG-BIC-FAC.003 02/01/2018 08/06/2019

16 LUNG LO 9 IN2018-ENG-BIC-FAC.004 25/01/2018 25/01/2019

17 NGOI PHAT HPP IN2018-ENG-BIC-FAC.005 01/01/2018 01/01/2019

18 MARINE HULL QS 2018 IN2018-MarH-BIC-QS.026 01/01/2018 31/12/2018

19 PAR FAC R/I - Global Aluminum IN2018-PRO-BIC-FAC.003 01/01/2018 31/12/2018

20 F&SP Fac - Xekaman 1 HPP IN2018-PRO-BIC-FAC.004 03/05/2018 02/05/2019

21 PAR FAC - Boviet IN2018-PRO-BIC-FAC.005 01/02/2018 31/01/2019

22 VUNG TAU GOLD SEA IN2018-ENG-BIC-FAC.006 08/03/2018 08/09/2019

23 CTGT BAC GIANG GOI 14 IN2018-ENG-BIC-FAC.007 15/04/2018 15/04/2021

24 CTGT BAC GIANG GOI 15 IN2018-ENG-BIC-FAC.009 28/03/2018 29/09/2019

25 TBA TAM QUAN IN2018-ENG-BIC-FAC.008 01/04/2018 31/10/2020
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26 MINH LUONG THUONG IN2018-ENG-BIC-FAC.010 30/03/2018 30/03/2021

27 FIRE FAC - CAM PHA TPP IN2018-PRO-BIC-FAC.006 01/04/2018 31/12/2018

28 PAR/BI FAC - VINPEARL NHA TRANG IN2018-PRO-BIC-FAC.007 25/01/2018 25/01/2019

29 THU THIEM RIVER PARK IN2018-ENG-BIC-FAC.011 04/05/2018 05/09/2019

30 SONG DA 10.1 IN2018-ENG-BIC-FAC.012 24/05/2018 24/05/2019

31 KENH THUONG SON GOI 1,2,3 IN2018-ENG-BIC-FAC.015 12/06/2018 12/06/2020

32 KENH THUONG SON GOI 2 IN2018-ENG-BIC-FAC.016 12/06/2018 12/06/2018

33 KENH THUONG SON GOI 3 IN2018-ENG-BIC-FAC.017 12/06/2018 12/06/2020

34 BIC Engineering R/I 1st Surplus Treaty 2018 IN2018-ENG-BIC-1SP.001 01/01/2018 31/12/2018

35 BIC Engineering R/I 2nd Surplus Treaty 2018 IN2018-ENG-BIC-2SP.002 01/01/2018 31/12/2018

36 Swiss Re Group Risk XOL Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.012 01/01/2018 31/12/2018

37 CASUALTY FACILITY 2018 - BIC OUT2018-MIS-FAC.002 01/01/2018 31/12/2018

38 Korean Re's Personal Accident QS Treaty 2018 OUT2018-MIS-QS.002c 01/01/2018 31/12/2018

39 Sirius's UK/Ireland Catastrophe Quota Share Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.017 01/01/2018 31/12/2018

40 Sirius's Mediterranean Property Catastrophe QS 2018 OUT2018-PRO-TTY.016 01/01/2018 31/12/2018

41 Sirius's European and Ocenia XOL Surplus Treaty -EXTRA 2018 OUT2018-PRO-TTY.013 01/01/2018 31/12/2018

42 Sirius's  Asian Property XOL Surplus Treaty -ASTRA 2018 OUT2018-PRO-TTY.014 01/01/2018 31/12/2018

43 Sirius's Latin American Catastrophe XOL QS 2018 OUT2018-PRO-TTY.022 01/01/2018 31/12/2018

44 Property Facultative Facility 2018 - BIC OUT2018-PRO-FAC.002 01/01/2018 31/12/2018

45 Sirius's Northeast United States Property Cat QS 2018 OUT2018-PRO-TTY.015 01/01/2018 31/12/2018

46 Sirius's Nordic Property XOL QS Treaty - NEXT 2018 OUT2018-PRO-TTY.020 01/01/2018 31/12/2018

47 Sirius's German Property Catastrophe Quota Share Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.021 01/01/2018 31/12/2018

48 Sirius's French Property Catastrophe Quota Share Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.019 01/01/2018 31/12/2018

49 Sirius's Benelux Catastrophe Quota Share Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.018 01/01/2018 31/12/2018

50 Malaysian Re's Combined Non Marine XOL OUT2018-PRO-TTY.032 01/04/2018

51 VIETNAM RAILWAY LOCOMOTIVES OUT2018-ENG-FAC.003 05/02/2018

52 Korean Re - Special Surplus Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.008 01/01/2018 31/12/2018

53 Korean Re - Priority QS & Surplus Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.006 01/01/2018 31/12/2018

54 VNR ENGINEERING R/T GOLDEN V TREATY 2018 OUT2018-ENG-GV.002 01/01/2018 31/12/2018

55 Korean Re - First QS & Surplus Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.007 01/01/2018 31/12/2018

56 HYOSUNG DONGNAI OUT2018-ENG-FAC.004 04/04/2018 04/04/2019

57 Sirius's Caribbean Quota Share Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.025 01/01/2018 31/12/2018

58 Sirius's Multi-continental CAT XOL Quota Share Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.024 01/01/2018 31/12/2018

59 GIC - Domestic NM XOL 2017 OUT2018-PRO-TTY.034 01/06/2018 31/05/2019



5 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) Bên có liên quan của người nội bộ Số 

41A/GP/KDBH 

ngày 01/02/2007

Tầng 8, Số 4A 

Láng Hạ, Quận 

Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội

Quyết định số 

18/2017/QĐ- 

HĐQT ngày 

15/12/2017

STT Tên hợp đồng Số hiệu hợp đồng Ngày hiệu lực Ngày kết thúc

1 PTI'S MARINE CARGO SURPLUS 2018 IN2018-MarC-PTI-SP.002 01/01/2018 31/12/2018

2 PTI'S MARINE HULL & ENERGY SURPLUS 2018 IN2018-MarH-PTI-SP.002 01/01/2018 31/12/2018

3 P&I QS 2018. WOE _ PTI IN2018-P&I-PTI-QS.001 20/02/2018 20/02/2019

4 P&I QS COVER 2018. WOE _ PTI IN2018-P&I-PTI-QS.002 20/02/2018 20/02/2019

5 P&I QS COVER 2018. SOP _ PTI_VSICO IN2018-P&I-PTI-QS.003 20/02/2018 20/02/2019

6 P&I QS 2018. SOP _ PTI IN2018-P&I-PTI-QS.004 20/02/2018 20/02/2019

7 P&I QS COVER 2018. SOP _ PTI IN2018-P&I-PTI-QS.005 20/02/2018 20/02/2019

8 MARINE CARGO QS 2018 IN2018-MarC-PTI-QS.013 01/01/2018 31/12/2018

9 MARINE HULL QS 2018 IN2018-MarH-PTI-QS.029 01/01/2018 31/12/2018

10 Miscellaneous Accident Quota Share RI Treaty 2018 IN2018-MIS-PTI-QS.001 01/01/2018 31/12/2018

11 Sky City Complex 2018 IN2018-PRO-PTI-FAC.002 28/02/2018 28/02/2019

12 Fire Quota Share Treaty 2018 IN2018-PRO-PTI-QS.001 01/01/2018 31/12/2018

13 EVN GENCO 3 - Vinh Tan 2 TPP 2018 IN2018-PRO-PTI-FAC.003 01/02/2018 31/01/2019

14 EVN GENCO 3 - Mong Duong TPP 2018 IN2018-PRO-PTI-FAC.004 01/02/2018 31/01/2019

15 EVN GENCO 3 - Phu My TPP 2018 IN2018-PRO-PTI-FAC.005 01/02/2018 31/01/2019

16 SAI GON HIEP PHUOC JETTY IN2018-ENG-PTI-FAC.001 18/01/2018 18/01/2021

17 PAR FAC - Song Lam Cement IN2018-PRO-PTI-FAC.001 10/04/2018 10/04/2019

18 PAR PAC - VRG Kien Giang IN2018-PRO-PTI-FAC.006 01/04/2018 31/03/2019

19 PTI ENGINEERING QUOTA SHARE TREATY 2018 IN2018-ENG-PTI-QS.001 01/01/2018 31/12/2018

20 PTI's HIO FACILITY 2018 IN2018-MIS-PTI-FAC.001 01/01/2018 31/12/2018

21 Swiss Re Group Risk XOL Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.012 01/01/2018 31/12/2018

22 CASUALTY FACILITY 2018 - PTI OUT2018-MIS-FAC.006 01/01/2018 31/12/2018

23 PI for A&E QS Retro. Treaty 2018 OUT2018-MIS-QS.001 01/01/2018 31/12/2018

24 Sirius's UK/Ireland Catastrophe Quota Share Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.017 01/01/2018 31/12/2018

25 Sirius's Mediterranean Property Catastrophe QS 2018 OUT2018-PRO-TTY.016 01/01/2018 31/12/2018

26 Sirius's European and Ocenia XOL Surplus Treaty -EXTRA 2018 OUT2018-PRO-TTY.013 01/01/2018 31/12/2018

27 Sirius's  Asian Property XOL Surplus Treaty -ASTRA 2018 OUT2018-PRO-TTY.014 01/01/2018 31/12/2018

28 Sirius's Latin American Catastrophe XOL QS 2018 OUT2018-PRO-TTY.022 01/01/2018 31/12/2018

29 Property Facultative Facility 2018 - PTI OUT2018-PRO-FAC.004 01/01/2018 31/12/2018

30 KRIC'S MARINE COMBINED XOL 2018 (UIB) OUT2018-MarH-XOL.008 01/01/2018 31/12/2018

31 Sirius's Northeast United States Property Cat QS 2018 OUT2018-PRO-TTY.015 01/01/2018 31/12/2018

32 Sirius's Nordic Property XOL QS Treaty - NEXT 2018 OUT2018-PRO-TTY.020 01/01/2018 31/12/2018
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33 Sirius's German Property Catastrophe Quota Share Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.021 01/01/2018 31/12/2018

34 Sirius's French Property Catastrophe Quota Share Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.019 01/01/2018 31/12/2018

35 Sirius's Benelux Catastrophe Quota Share Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.018 01/01/2018 31/12/2018

36 Malaysian Re's Combined Non Marine XOL OUT2018-PRO-TTY.032 01/04/2018

37 P&I QS Retrocession 2018 OUT2018-P&I-TTY.022 20/02/2018 20/02/2019

38 MARINE HULL QS RETROCESSION 2018 (PTI) OUT2018-MarH-QS.004 01/01/2018 31/12/2018

39 VNR ENGINEERING R/T GOLDEN V TREATY 2018 OUT2018-ENG-GV.002 01/01/2018 31/12/2018

40 HYOSUNG DONGNAI OUT2018-ENG-FAC.004 04/04/2018 04/04/2019

41 GIC Re NM Foreign Cat XOL 2018 - Layer 2&3 OUT2018-PRO-TTY.036 01/06/2018 31/05/2019

42 GIC Re NM Foreign Cat XOL 2018 - Layer 1 OUT2018-PRO-TTY.035 01/06/2018 31/05/2019

43 KRIC'S MARINE HULL XOL 2018 (UIB) OUT2018-MarH-XOL.007 01/01/2018 31/12/2018

44 KRIC'S MARINE CARGO XOL 2018 (UIB) OUT2018-MarC-XOL.002 01/01/2018 31/12/2018

45 KRIC's Combined Marine XOL 2018 - Upstream Energy Section OUT2018-ENY-XOL.002 01/01/2018 31/12/2018

46 ENERGY QS TREATY 2018/19 OUT2018-ENY-QS.001 01/02/2018 31/01/2019

47 Korean Re's Personal Accident QS Treaty 2018 OUT2018-MIS-QS.002b 01/01/2018 31/12/2018

48 Sirius's Caribbean Quota Share Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.025 01/01/2018 31/12/2018

49 Sirius's Multi-continental CAT XOL Quota Share Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.024 01/01/2018 31/12/2018

50 MARINE CARGO QS RETROCESSION 2018 (PTI) OUT2018-MarC-QS.003 01/01/2018 31/12/2018

6 Công ty bảo hiểm Samsung Vina (SVI) Bên có liên quan của người nội bộ Giấy phép đầu 

tư: Số 

70/GP/KDBH 

do Bộ Tài 

chính cấp 

17/01/2014

Tầng 45, Tòa 

nhà Bitexco, Số 

2 Hải Triều, 

Quận 1, Tp. Hồ 

Chí Minh

Quyết định số 

18/2017/QĐ- 

HĐQT ngày 

15/12/2017

STT Tên hợp đồng Số hiệu hợp đồng Ngày hiệu lực Ngày kết thúc

1 Fire Surplus Treaty 2018 IN2018-PRO-SVI-SPL.001 01/01/2018 31/12/2018

2 SVI ENGINEERING 1ST SURPLUS TREATY 2018 IN2018-ENG-SVI-1SP.001 01/01/2018 31/12/2018

3 PAR Fac - Vina Sunwoo Co.,Ltd IN2018-PRO-SVI-FAC.001 01/01/2018 01/01/2019

4 PAR Fac - Global Hantex Co.,Ltd IN2018-PRO-SVI-FAC.002 14/01/2018 14/01/2019

5 PAR Fac- Dong Yang E&P 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.004 07/01/2018 07/01/2019

6 PAR Fac - Wonjin Vina Co.,Ltd IN2018-PRO-SVI-FAC.003 08/01/2018 08/01/2019

7 PAR Fac - NPC Vina IN2018-PRO-SVI-FAC.005 01/01/2018 01/01/2019

8 PAR Fac - Ace Antenna 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.006 11/01/2018 11/01/2019

9 PAR Fac- Dorco Vina 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.007 15/01/2018 15/01/2019

10 PAR Fac - Posco VHPC 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.008 11/01/2018 11/01/2019

11 PAR Fac- Posco VNPC 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.009 11/01/2018 11/01/2019

12 PAR Fac- Posco Vietnam 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.010 11/01/2018 11/01/2019
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13 PAR Fac- Posco VST 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.011 11/01/2018 11/01/2019

14 PAR Fac- Hwaseung Rach Gia IN2018-PRO-SVI-FAC.012 23/01/2018 23/01/2019

15 PAR Fac- Dongsung Vina 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.013 12/02/2018 12/02/2019

16 PAR Fac- Simone Tien Giang 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.014 21/01/2018 21/01/2019

17 PAR Fac- Pusan 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.015 20/02/2018 20/02/2019

18 PAR Fac-Hanwha Techwin 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.016 14/02/2018 14/02/2019

19 PAR Fac- Hans Vina 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.017 17/01/2018 17/01/2019

20 PAR Fac- Sung Shin Vietnam 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.018 01/03/2018 01/03/2019

21 PAR Fac- Sung Shin A 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.019 01/03/2018 01/03/2019

22 PAR Fac - Dreamtech Vina 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.020 23/01/2018 23/01/2018

23 Miscellaneous Accident Surplus RI Treaty 2018 IN2018-MIS-SVI-1SP.001 01/01/2018 31/12/2018

24 PA-WC QS R/I TREATY 2018 IN2018-MIS-SVI-QS.002 01/01/2018 31/12/2018

25 PAR Fac - Dreamtech Vina Co.,Ltd - Factory 2 IN2018-PRO-SVI-FAC.021 23/01/2018

26 PAR Fac - Jeil Tech Vina Co., Ltd IN2018-PRO-SVI-FAC.022 16/01/2018 16/01/2019

27 PAR Fac - Shin Heung Dong Nai Co.,Ltd 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.023 08/02/2018 08/02/2019

28 PAR Fac- Apparel Tech Vinh Loc 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.024 11/03/2018 11/03/2019

29 PAR Fac - Woore Vina Company Ltd 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.026 04/03/2018 04/03/2019

30 PAR Fac- Nam Yang Delta 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.025 08/03/2018 08/03/2019

31 PAR Fac- Haesung Vina 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.027 24/03/2018 24/03/2019

32 PAR/BI FAC R/I - Hyosung Vietnam (Tire Cord) 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.028 04/04/2018 04/04/2019

33 PAR FAC R/I - Hyosung Vietnam (Steel Cord) 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.029 04/04/2018 04/04/2019

34 MOT - UNISOLL VINA 71B-00375 - 2018 IN2018-MIS-SVI-FAC.007A 11/03/2018 08/04/2018

35 MOT - UNISOLL VINA 71B-00375 - 2018 IN2018-MIS-SVI-FAC.007B 09/04/2018 11/03/2019

36 MOT - KOTOP VINA 60LD-00682-2018 IN2018-MIS-SVI-FAC.008 09/04/2018 09/04/2019

37 HYOSUNG DONGNAI IN2018-ENG-SVI-FAC.001 04/04/2018 04/04/2019

38 BBB - IBK - HCM - 2018 IN2018-MIS-SVI-FAC.009 13/03/2018 13/03/2019

39 BBB - WOORI BANK VN LTD - 2018 IN2018-MIS-SVI-FAC.010 24/02/2018 24/02/2019

40 PAR Fac- Vietnam Samho 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.030 01/04/2018 01/04/2019

41 PAR Fac- Hanoi Seowon Intech 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.031 10/04/2018 10/04/2019

42 PAR Fac- NRK 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.032 22/03/2018 22/03/2019

43 PAR Fac- Dongsung Vina 2018 - Endt1 IN2018-PRO-SVI-FAC.033 13/03/2018 12/02/2019

44 PAR Fac- Orion Bac Ninh IN2018-PRO-SVI-FAC.034 19/04/2018 19/04/2019

45 PAR Fac- Orion Binh Duong IN2018-PRO-SVI-FAC.035 19/04/2018 19/04/2019

46 PAR Fac- Hantex Vina 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.036 25/04/2018 25/04/2019

47 PAR Fac- Solum Vina 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.037 01/04/2018 01/04/2019

48 PAR Fac- RF Tech Thai Nguyen 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.038 12/04/2018 12/04/2019

49 PAR Fac R/I - Intops Vietnam I 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.039 01/04/2018 01/04/2019

50 PAR Fac R/I - Intops Vietnam II 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.040 01/04/2018 01/04/2019



51 PAR Fac- Samho An Giang 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.041 01/04/2018 01/04/2019

52 PAR Fac - Jangwon Tech Vina 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.042 01/04/2018 01/04/2019

53 PAR Fac - KCI Vina Co.,Ltd IN2018-PRO-SVI-FAC.043 10/04/2018 10/04/2019

54 FAC. COVER FOR SEHC - Export IN2018-MarC-SVI-FAC.006 01/05/2018 01/05/2019

55 FAC. COVER FOR SEHC - Import IN2018-MarC-SVI-FAC.007 01/05/2018 01/05/2019

56 FAC. COVER FOR SEV - INLAND IN2018-MarC-SVI-FAC.001 20/04/2018 20/04/2019

57 FAC. COVER FOR SEV - EXPORT IN2018-MarC-SVI-FAC.002 20/04/2018 20/04/2019

58 FAC. COVER FOR SEV - IMPORT IN2018-MarC-SVI-FAC.003 20/04/2018 20/04/2019

59 FAC. COVER FOR SEV - EXPORT BY TRUCK IN2018-MarC-SVI-FAC.004 01/05/2018 20/04/2019

60 BBB - KEB HANA BANK - HCM BRANCH - 2018 IN2018-MIS-SVI-FAC.011 14/05/2018 14/05/2019

61 FAC. COVER FOR ELECTRO MECHANICS IN2018-MarC-SVI-FAC.008 01/03/2018 31/03/2018

62 PAR R/I Fac - Fine MS Vina Co.,Ltd 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.044 09/06/2018 09/06/2019

63 PAR/BI - R/I Fac - YoungBo Vina Co.,Ltd 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.045 19/06/2018 19/06/2019

64 PAR R/I Fac - Dorco Living/Kexim Leasing 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.046 23/06/2018 23/06/2019

65 KP R/I Fac - Keangnam Landmark 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.047 19/06/2018 19/06/2019

66 PAR Fac- Alutec 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.048 24/06/2018 24/06/2019

67 PAR Fac- YP Long An 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.049 09/06/2018 09/06/2019

68 PAR Fac-Panko Vina Main Factory 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.050 27/06/2018 27/06/2019

69 PAR Fac- Panko Vina Knitting Fac 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.051 27/06/2018 27/06/2019

70 PAR Fac- SJ Tech 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.052 30/06/2018 30/06/2019

71 PAR Fac- Simone Long An 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.053 01/05/2018 01/05/2019

72 PAR Fac- Posco SS 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.054 17/06/2018 11/01/2020

73 PAR Fac- Hwa Seung 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.055 30/06/2018 30/06/2019

74 PAR Fac R/I - Kyungbang Vietnam 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.056 08/06/2018 08/06/2019

75 PAR Fac- Hyundai Aluminum 2018 IN2018-PRO-SVI-FAC.057 24/06/2018 24/06/2019

76 PA - HWA SEUNG - 2018 IN2018-MIS-SVI-FAC.012 08/06/2018 08/06/2019

77 POSCO SS VINA IN2018-ENG-SVI-FAC.002 17/06/2018 11/01/2020

78 SVI MOTOR QS RI TREATY 2018 IN2018-MIS-SVI-QS.001 01/01/2018 31/12/2018

79 MARINE CARGO QS 2018 IN2018-MarC-SVI-QS.015 01/01/2018 31/12/2018

80 MOT - HANSOLL 53S-5206-2018 IN2018-MIS-SVI-FAC.001 12/01/2018 12/01/2019

81 MOT - HANSOLL VINA 51B-10674-2018 IN2018-MIS-SVI-FAC.002 12/01/2018 12/01/2019

82 MOT - GLOBAL HANTEX 61B-01958-2018 IN2018-MIS-SVI-FAC.003 03/01/2018 03/01/2019

83 MOT - UNISOLL VINA 71LD-00040-2018 IN2018-MIS-SVI-FAC.004 15/01/2018 26/12/2018

84 MOT - SAMSUNG ELECTRONIC 20LD-00123-2018 IN2018-MIS-SVI-FAC.005 01/01/2018 01/01/2019

85 MOT - HANSOLLVINA 51B-31238-2018 IN2018-MIS-SVI-FAC.006 18/01/2018 20/08/2018



7 Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn cầu (GIC) Bên có liên quan của người nội bộ 37GP/KDBH 

do Bộ Tài 

chính cấp ngày 

19/6/2006

Tầng 16, Tòa 

nhà Nam Á. Số 

201-203 Cách 

mạng Tháng 8, 

phường 4, quận 

3, Tp. Hồ Chí 

Minh

Quyết định số 

18/2017/QĐ- 

HĐQT ngày 

15/12/2017

STT Tên hợp đồng Số hiệu hợp đồng Ngày hiệu lực Ngày kết thúc

1 Fire Surplus Treaty 2018 IN2018-PRO-GIC-SPL.001 01/01/2018 31/12/2018

2 GIC'S PIANE SPL TREATY 2018 IN2018-MIS-GIC-1SP.002 01/01/2018 31/12/2018

3 P&I QS 2018. LSSO _ GIC IN2018-P&I-GIC-QS.001 20/02/2018 20/02/2019

4 P&I QS COVER 2018. LSSO _ GIC IN2018-P&I-GIC-QS.002 20/02/2018 20/02/2019

5 P&I QS 2018. WOE _ GIC IN2018-P&I-GIC-QS.003 20/02/2018 20/02/2019

6 P&I QS COVER 2018. WOE _ GIC IN2018-P&I-GIC-QS.004 20/02/2018 20/02/2019

7 Miscellaneous Accident Surplus RI Treaty 2018 IN2018-MIS-GIC-1SP.001 01/01/2018 31/12/2018

8 GIC'S MARINE CARGO SURPLUS 2018 IN2018-MarC-GIC-1SP.002 01/01/2018 31/12/2018

9 GIC'S MARINE HULL SURPLUS 2018 IN2018-MarH-GIC-1SP.021 01/01/2018 31/12/2018

10 PA QS TREATY 2018 IN2018-MIS-GIC-QS.001 01/01/2018 31/12/2018

11 Fire Quota Share Treaty 2018 IN2018-PRO-GIC-QS.001 01/01/2018 31/12/2018

12 FAC FACILITY GIC 2018 IN2018-ENG-GIC-FACILITY.002 01/01/2018 01/01/2019

13 FAC. COVER FOR QN 7266 (CO TO 01) IN2018-MarH-GIC-FAC.001 24/04/2018 24/04/2019

14 GIC's HIO FACILITY 2018 IN2018-MIS-GIC-FAC.001 01/01/2018 31/12/2018

15 GIC ENGINEERING 1ST SURPLUS TREATY 2018 IN2018-ENG-GIC-1SP.001 01/01/2018 31/12/2018

16 CASUALTY FACILITY 2018 - GIC OUT2018-MIS-FAC.004 01/01/2018 31/12/2018

17 PI for A&E QS Retro. Treaty 2018 OUT2018-MIS-QS.001 01/01/2018 31/12/2018

18 VNR ENGINEERING R/T GOLDEN V TREATY 2018 OUT2018-ENG-GV.002 01/01/2018 31/12/2018

8 Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp 

(ABIC)

Bên có liên quan của người nội bộ 38GP/KDBH 

do Bộ Tài 

chính cấp ngày 

18/10/2006

Tầng 16, Tòa 

nhà 29T1, 

đường Hoàng 

Đạo Thúy, 

Phường Trung 

Hòa, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội

Quyết định số 

18/2017/QĐ- 

HĐQT ngày 

15/12/2017

STT Tên hợp đồng Số hiệu hợp đồng Ngày hiệu lực Ngày kết thúc

Danh sách các hợp đồng giữa VINARE và ABIC trong 6 tháng đầu năm 2018

Danh sách các hợp đồng giữa VINARE và GIC trong 6 tháng đầu năm 2018



1 Fire Surplus Treaty 2018 IN2018-PRO-ABIC-SPL.001 01/01/2018 31/12/2018

2 Whole Account XOL 2018 IN2018-PRO-ABIC-XOL.001 01/01/2018 31/12/2018

3 BINH THUAN IN2018-ENG-ABIC-FAC.001 01/01/2018 31/12/2018

4 PAR Fac R/I - Nang luong tai tao REVN 2018 IN2018-PRO-ABIC-FAC.001 01/01/2018 31/12/2018

5 ABIC'S CARGO QS+SL TREATY 2018 - QS SEC. IN2018-MarC-ABIC-QS.001 01/01/2018 31/12/2018

6 ABIC'S CARGO QS+SL TREATY 2018 - SPL SEC. IN2018-MarC-ABIC-SP.002 01/01/2018 31/12/2018

7 ABIC'S HULL QS+SL TREATY 2018 - QS SEC. IN2018-MarH-ABIC-QS.001 01/01/2018 31/12/2018

8 ABIC'S HULL QS+SL TREATY 2018 - SPL SEC. IN2018-MarH-ABIC-SP.002 01/01/2018 31/12/2018

9 MOT - CTY TNHH VTTM NGOC GIAU 78C-06485 IN2018-MIS-ABIC-FAC.001 02/03/2018 02/03/2019

10 MOT - CTY TNHH VTTM NGOC GIAU 78C-04163 IN2018-MIS-ABIC-FAC.002 02/03/2018 02/03/2019

11 MOT - CTY TNHH VTTM NGOC GIAU 78C-04256 IN2018-MIS-ABIC-FAC.003 02/03/2018 02/03/2019

12 F&SP Fac R/I - Kinh noi Ninh Binh - Ha Long CFG 2018 IN2018-PRO-ABIC-FAC.002 16/03/2018 16/03/2019

13 PENINSULA CAN HO DU LICH VA KHACH SAN IN2018-ENG-ABIC-FAC.002 05/03/2018 05/12/2020

14 Cong ty TNHH MTV Lê Tám 2018/2019 IN2018-AGR-ABIC-FAC.001 12/04/2018 12/04/2019

15 BH cay cao su Ba Truong Thi Kim Cuc 2018 IN2018-AGR-ABIC-FAC.002 11/01/2018 11/01/2019

16 Bao hiem cay cao su Huynh Van Hai IN2018-AGR-ABIC-FAC.003 14/05/2018 14/05/2019

17 Công ty TNHH MTV Lam Nghiep Ba Ria Vung Tau 2018/2019 IN2018-AGR-ABIC-FAC.004 30/05/2018 30/05/2019

18 F&SP Fac R/I - Dakmi 3 HPP 2018 IN2018-PRO-FAC.003 18/04/2018 18/04/2019

19 MON - TTDVNQ - 2018 IN2018-MIS-ABIC-FAC.004 03/01/2018 03/01/2019

20 Bac Ha HPP 2018 - Fire Section IN2018-PRO-ABIC-FAC.003 01/06/2018 01/06/2019

21 Bac Ha HPP 2018 - PAR section IN2018-PRO-ABIC-FAC.004 01/06/2018 01/06/2019

22 Miscellaneous Accident Surplus RI Treaty 2018 IN2018-MIS-ABIC-1SP.001 01/01/2018 31/12/2018

23 ABIC MOTOR PD SPL RI TREATY 2018 IN2018-MIS-ABIC-1SP.002 01/01/2018 31/12/2018

24 ABIC Engineering R/I 1st Surplus Treaty 2018 IN2018-ENG-ABIC-1SP.001 01/01/2018 31/12/2018

9 Swiss Re Cổ đông lớn Mythenquai 

50/60, 8022 

Zurich, 

Switzerland

Quyết định số 

18/2017/QĐ- 

HĐQT ngày 

15/12/2017

STT Tên hợp đồng Số hiệu hợp đồng Ngày hiệu lực Ngày kết thúc

1 Non-Marine Surplus Retro. Treaty 2018 - Misc Section OUT2018-MIS-1SP.001 01/01/2018 31/12/2018

2 Fire & Engineering CAT XOL Treaty 2018 OUT2018-PRO-TTY.001 01/01/2018 31/12/2018

3 NON-MARINE SURPLUS RETRO. TREATY 2018 - ENGINEERING 

SECTION

OUT2018-ENG-1SP.003

01/01/2018 31/12/2018

4 Fire & Engineering CAT XOL Treaty 2018 OUT2018-ENG-XOL.001 01/01/2018 31/12/2018

5 Property Facultative Facility -2017/2018- Swissre OUT2018-PRO-FAC.001 01/01/2018 30/06/2018

6 Fire Quota Share on Retention 2018 OUT2018-PRO-TTY.002 01/01/2018 31/12/2018

Danh sách các hợp đồng giữa VINARE và Swiss Re trong 6 tháng đầu năm 2018



7 ENGINEERING QUOTA SHARE RETRO. TREATY 2018 OUT2018-ENG-FACILITY.007 01/01/2018 31/12/2018

8 Non-Marine 2nd Surplus Retro. Treaty 2018 - Property Section OUT2018-PRO-TTY.003 01/01/2018 31/12/2018

10 Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) Bên có liên quan của người nội bộ Giấy phép số 

05/UBCK-

GPHĐQLQ 

ban hành ngày 

8/11/2005

Tầng 5, Tòa nhà 

Bảo Việt -

Số 8 Lê Thái 

Tổ, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội

STT Tên hợp đồng Số hiệu hợp đồng Ngày hiệu lực Ngày kết thúc

1 Hợp đồng ủy thác đầu tư 01/2016/QLĐT/VNR-BVF ngày 15/7/2016 31/7/2016 08/01/2018

11 Ngân hàng TMCP Tiên Phong Bank (TPB) Bên có liên quan của người nội bộ  Giấy phép số 

123/GP-NHNN 

ngày 5/5/2008 

của Thống đốc 

NHNN Việt 

Nam

57 Lý Thường 

Kiệt, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội

STT Tên hợp đồng Số hiệu hợp đồng Ngày hiệu lực Ngày kết thúc

1 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 31.08/2017/HĐTG/ VNR-TPBANK 31/8/2017 31/8/2018

2 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 01-17.11/2017/HĐTG/ VNR-TPBANK 17/11/2017 19/11/2018

3 Hợp đồng đặt mua trái phiếu 28122017.01/TPBANK-VINARE 28/12/2017 29/12/2022

Danh sách các hợp đồng giữa VINARE và BVF 

Danh sách các hợp đồng giữa VINARE và TPB 
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